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1 1951052091 Nguyễn Trung Kiên Thủ khoa Công nghệ thông tin Đại học Xuất sắc Tốt 3.75 3.000.000      

2 1954052080 Hứa Lê Như Quỳnh Thủ khoa Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Tốt 3.55 3.000.000      

3 1951010024 Lý Quốc Hùng Thủ khoa Khoa học máy tính Đại học Giỏi Tốt 3.54 3.000.000      

4 1951052091 Nguyễn Trung Kiên Xuất sắc Công nghệ thông tin Đại học Xuất sắc Tốt 3.75 4.000.000      

5 1951050027 Bùi Khánh Huy Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.58 3.000.000      

6 1951050071 Phạm Thị Diệu Quế Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.37 3.000.000      

7 1951050080 Nguyễn Văn Thu Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Xuất sắc 3.54 3.000.000      

8 1951052022 Nguyễn Thành Danh Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.49 3.000.000      

9 1951052043 Nguyễn Đức Đức Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.34 3.000.000      

10 1951052056 Nguyễn Ngọc Hiếu Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.24 3.000.000      

11 1951052073 Nguyễn Đình Huy Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.48 3.000.000      

12 1951052102 Huỳnh Kim Loan Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.44 3.000.000      

13 1951052103 Nguyễn Bảo Long Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Khá 3.29 3.000.000      

14 1951052122 Đặng Ngọc Hoài Nam Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.34 3.000.000      

15 1951052126 Nguyễn Thành Nam Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.41 3.000.000      

16 1951052184 Nguyễn Lê Hồng Thắm Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.25 3.000.000      

17 1951052212 Đặng Minh Triều Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.31 3.000.000      
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18 1954032326 Lê Bảo Thịnh Giỏi Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.20 3.000.000      

19 1954050026 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Xuất sắc 3.22 3.000.000      

20 1954050038 Trần Như Quỳnh Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Xuất sắc 3.22 3.000.000      

21 1954050045 Dương Minh Trang Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Xuất sắc 3.24 3.000.000      

22 1954052020 Phạm Nhật Hào Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Tốt 3.23 3.000.000      

23 1954052060 Trần Thị Phương Nam Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Tốt 3.27 3.000.000      

24 1954052067 Dương Thống Nhất Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Khá 3.32 3.000.000      

25 1954052080 Hứa Lê Như Quỳnh Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Tốt 3.55 3.000.000      

26 1954052100 Nguyễn Minh Thư Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Xuất sắc 3.35 3.000.000      

27 1954052110 Nguyễn Thùy Trang Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Tốt 3.21 3.000.000      

28 1954052122 Đinh Quốc Việt Giỏi Hệ thống thông tin quản lý Đại học Giỏi Xuất sắc 3.38 3.000.000      

29 1951010024 Lý Quốc Hùng Giỏi Khoa học máy tính Đại học Giỏi Tốt 3.54 3.000.000      

30 1951012051 Đặng Lê Đăng Khoa Giỏi Khoa học máy tính Đại học Giỏi Tốt 3.22 3.000.000      

31 1951012100 Nguyễn Văn Quốc Giỏi Khoa học máy tính Đại học Giỏi Xuất sắc 3.38 3.000.000      

32 1951050027 Bùi Khánh Huy KLTN 9 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.58 1.500.000      

33 1951052073 Nguyễn Đình Huy KLTN 9.0 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.48 1.500.000      

34 1951052043 Nguyễn Đức Đức KLTN 9.2 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.34 1.500.000      

35 1951052091 Nguyễn Trung Kiên KLTN 9.2 Công nghệ thông tin Đại học Xuất sắc Tốt 3.75 1.500.000      

36 1951052122 Đặng Ngọc Hoài Nam KLTN 9.2 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.34 1.500.000      

37 1951052126 Nguyễn Thành Nam KLTN 9.2 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.41 1.500.000      

38 1951052246 Hoàng Thảo Vy KLTN 9.2 Công nghệ thông tin Đại học Khá Tốt 2.91 1.500.000      

39 1951050080 Nguyễn Văn Thu KLTN 9.3 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Xuất sắc 3.54 1.500.000      

40 1951052056 Nguyễn Ngọc Hiếu KLTN 9.3 Công nghệ thông tin Đại học Giỏi Tốt 3.24 1.500.000      
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41 1951052199 Nguyễn Nhật Tiến KLTN 9.3 Công nghệ thông tin Đại học Khá Tốt 3.16 1.500.000      

42 1951052216 Bùi Minh Trong KLTN 9.3 Công nghệ thông tin Đại học Khá Tốt 3.19 1.500.000      

43 1951012053 Phạm Nhật Khoa KLTN 9.4 Khoa học máy tính Đại học Khá Tốt 2.94 1.500.000      

Tổng cộng: 43 sinh viên Tổng số tiền: đồng

(Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm mười hai triệu đồng)
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